
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 957, Khu 5, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

20/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ TINH TẾ CÁT THUỴ

2301241475

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý hàng hóa (không bao gồm chứng khoán, bảo 
hiểm và đấu giá hàng hóa, tài sản)

4610

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(Không bao gồm động vật hoang dã, quý hiếm và các loại Nhà 
nước cấm)

4620

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Trừ đồ chơi, trò chơi nguy hiểm; đồ chơi, trò chơi có hại tới 
giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, 
trật tự an toàn xã hội)

4649

6. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

7. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

10. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(không bao gồm vàng miếng)

4662

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỤNG CỤ TINH TẾ CÁT THUỴ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CAT THUY CORRECT TOOL LIMITED 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: CAT THUY CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0359483166
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; xi măng; 
gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; kính xây dựng; đồ ngũ kim: hàng 
kim khí, Bán buôn sơn, vécni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, 
tôn mạ màu. Bán buôn cửa cuốn, khung nhôm, cửa nhôm kính, 
cửa nhựa lõi thép, cửa kính, lan can cầu thang kính, lan can 
cầu thang inox, cửa cuốn, cửa gỗ. Bán buôn ống, ống nối, ống 
dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su. Bán buôn vôi

4663

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn nhựa 
plastic; Bán buôn hạt nhựa; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, 
sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn 
nguyên liệu sản xuất túi nilon, phụ liệu may mặc, chất dẻo 
nguyên sinh, cao su; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại; Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu (Không bao gồm các mặt hàng Nhà nước cấm)

4669

14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
(không bao gồm hoạt động Nhà nước cấm)

8299

15. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô ; Cho thuê xe có động cơ khác ; Cho 
thuê xe ô tô chở khách không kèm người lái; Cho thuê ô tô vận 
tải, ô tô chuyên dụng, xe có động cơ khác không kèm người 
lái; Cho thuê xe con, xe tải và xe giải trí có động cơ không 
kèm người điều khiển

7710

16. Bán buôn tổng hợp
(trừ mặt hàng Nhà nước cấm)

4690

17. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

18. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

19. Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú 1511

20. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

21. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

22. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

23. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

24. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Cho thuê ô tô chở khách có kèm người lái 

4932

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

26. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics

5229

27. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

28. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290
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1.500.000.000 VNĐ

29. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Nghiền các sản phẩm plastic; Gia công hạt nhựa; Phân 
loại và tổng hợp nhựa để sản xuất các nguyên liệu thô mới như 
làm ống, lọ hoa, bảng màu và những thứ tương tự; Xử lý (làm 
sạch, nóng chảy, nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc cao su để 
nghiền thành hạt nhỏ;  

3830

30. Lắp đặt hệ thống điện 4321

31. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

32. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

33. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

35. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

36. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chất dẻo dạng nguyên sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ hạt nhựa plastic trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ hạt nhựa trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ nguyên liệu sản xuất túi nilon, phụ liệu may 
mặc, chất dẻo nguyên sinh, cao su trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ máy móc, thiết bị, phụ tùng máy trong các cửa 
hàng chuyên doanh.

4773

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 031078013618

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trúc Động, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trúc Động, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

VŨ VĂN CỬU Nam
05/11/1978 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031078013618
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trúc Động, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố 
Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trúc Động, Xã Lưu Kiếm, Huyện Thuỷ Nguyên, Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ VĂN CỬU Nam

05/11/1978 Kinh Việt Nam

12/08/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 21/04/2023 đến ngày 21/05/2023


